
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Hà, ngày      tháng     năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm 2023 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 8829/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

huyện về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 

 Xét tờ trình số 1164/TTr-TTYT ngày 15/12/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Thạch Hà; kết quả cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngày 

22/12/2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 07 tập thể; danh hiệu 

Lao động tiên tiến cho 173 cá nhân và tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 39 cá nhân 

thuộc Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã, thị trấn (có danh sách kèm theo) 

đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ 

năm 2023. 
 

Điều 2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện trích tiền 

thưởng từ quỹ Thi đua - khen thưởng của huyện để trao thưởng theo quy định tại 

Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Thường trực Hội đồng Thi đua 

- Khen thưởng huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; Giám 

đốc Trung tâm y tế và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

 ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN KHEN THƯỞNG 

Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của UBND huyện 

 
 

I. TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

1.  Trạm y tế xã Thạch Trị 
 

  
 

2.  Trạm y tế xã Thạch Lạc     
 

3.  Trạm y tế xã Thạch Thắng     
 

4.  Trạm y tế xã Đỉnh Bàn     
 

5.  Trạm y tế xã Thị Trấn     
 

6.  Trạm y tế xã Thạch Ngọc     
 

7.  Trạm y tế xã Ngọc Sơn     
 

II. CÁ NHÂN LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

Khối Y tế dự phòng 

1. Ông Lê Hữu Lưu Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện 

2. Bà Huỳnh Thị Giao Linh Phó Trưởng phòng Dân số - Truyền thông 

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú Viên chức, phòng Dân số - Truyền thông 

4. Ông Nguyễn Văn Chương Viên chức, phòng Dân số - Truyền thông 

5. Bà Trần Thị Thu Hoài  Viên chức, phòng Dân số - Truyền thông 

6. Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa Viên chức, phòng Dân số - Truyền thông 

7. Bà  Hà Thị Tâm Viên chức, phòng Dân số - Truyền thông 

8. Bà Nguyễn Thị Tâm Viên chức, phòng dân số- Truyền thông 

9. Ông Lê Đăng Hùng Lái xe, Trung tâm y tế huyện 

10. Ông Nguyễn Bá Nam Viên chức, khoa KSBT- HIV/AIDS 

11. Bà Lê Thị Nguyệt Viên chức, khoa KSBT- HIV/AIDS 

12. Bà Nguyễn Thị Xuân Viên chức, khoa KSBT- HIV/AIDS 

13. Bà Ông Thị Thuỳ Trang Viên chức, khoa KSBT- HIV/AIDS 

14. Bà Dương Thị Huế Viên chức, khoa KSBT- HIV/AIDS 

15. Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng khoa An toàn thực phẩm 

16. Bà Phan Thị Ánh Nguyệt Viên chức, khoa An toàn thực phẩm 

17. Bà Phạm Thị Hoài Anh Viên chức, khoa An toàn thực phẩm 

18. Ông Nguyễn Thanh Tình Trưởng khoa Y tế công cộng-Dinh dưỡng 

19. Bà Dương Thị Thu Hương Viên chức, khoa Y tế công cộng-Dinh dưỡng 

20. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh Viên chức, khoa Y tế công cộng-Dinh dưỡng 

21. Bà Nguyễn Thị Tâm Viên chức, khoa Y tế công cộng-Dinh dưỡng 

Khối Trạm y tế xã, thị trấn 

1. Ông Trần Văn Chinh Trưởng Trạm y tế xã Thạch Kênh 

2. Bà Đoàn Thị Minh Phó Trưởng Trạm y tế xã Thạch Kênh 

3. Bà Nguyễn Thị Vân Viên chức Trạm y tế xã Thạch Kênh 
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4. Bà Nguyễn Thị Bắc Viên chức Trạm y tế xã Thạch Kênh 

5. Bà Hoàng Thị Minh Thơ Viên chức Trạm y tế xã Thạch Kênh 

6. Bà Lê Thị Thuỷ Viên chức Trạm y tế xã Thạch Kênh 

7. Bà Ngô Thị Hoa Điệp Viên chức Trạm y tế xã Thạch Kênh 

8. Bà Lê Thị Hồng Viên chức Trạm y tế xã Thạch Kênh 

9. Ông Nguyễn Xuân Ngọc Trưởng Trạm y tế xã Thạch Liên 

10. Bà Trần Thị Phương Hảo Phó Trưởng Trạm y tế xã Thạch Liên 

11. Bà Phạm Thị Kim Oanh Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Liên 

12. Bà Đoàn Ái Nhi Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Liên 

13. Bà Đào Thị Huyên Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Liên 

14. Bà Trần Thị Dung Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Liên 

15. Ông Nguyễn Đình Tấn  Trưởng Trạm y tế xã Việt Tiến 

16. Bà Nguyễn Văn Tịnh Phó Trưởng Trạm y tế xã Việt Tiến 

17. Bà Đặng Thị Song Viên chức, Trạm y tế xã Việt Tiến 

18. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga Viên chức, Trạm y tế xã Việt Tiến 

19. Ông Bùi Văn Minh Viên chức, Trạm y tế xã Việt Tiến 

20. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ Viên chức, Trạm y tế xã Việt Tiến 

21. Bà Phan Thị Hồng Lưu Viên chức, Trạm y tế xã Việt Tiến 

22. Ông Nguyễn Duy Hùng Viên chức, Trạm y tế xã Việt Tiến 

23. Bà Nguyễn Thị Hương Phụ trách Trạm y tế xã Thạch Long 

24. Bà Phan Thị Hiền Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Long 

25. Bà Phan Thị Châu Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Long 

26. Bà Võ Thị Xuân Đào Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Long 

27. Bà Trương Thị Ánh Hồng Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Long 

28. Bà Biện Thị Ngọc Thúy Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Long 

29. Bà Hoàng Thị Lan Hương Phụ trách Trạm y tế xã Thạch Sơn 

30. Bà Nguyễn Thị Xuân Phó Trưởng Trạm y tế xã Thạch Sơn 

31. Bà Lê Thị Ái Liên Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Sơn 

32. Bà Trịnh Thị Nguyệt Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Sơn 

33. Bà Lê Thị Hương Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Sơn 

34. Bà Lê Thị Nguyệt Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Sơn 

35. Bà  Nguyễn Thị Mai Phương Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Sơn 

36. Ông Nguyễn Đình Hoan Trưởng Trạm y tế xã Thạch Ngọc 

37. Ông Nguyễn Xuân Mão Phó Trưởng Trạm y tế xã Thạch Ngọc 

38. Bà Nguyễn Thị Chinh Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Ngọc 

39. Bà Trần Thị Tuyết Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Ngọc 

40. Ông Lê Danh Hạnh Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Ngọc 

41. Bà  Đặng Thị Huyển Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Ngọc 

42. Ông Lê Đình Tiến  Trưởng Trạm y tế Thị trấn Thạch Hà 

43. Bà Trịnh Thị Tâm Phó Trưởng Trạm y tế Thị trấn Thạch Hà 
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44. Bà Nguyễn Thị Nga Viên chức, Trạm y tế Thị trấn Thạch Hà 

45. Bà Lê Thị Hoa Viên chức, Trạm y tế Thị trấn Thạch Hà 

46. Bà Lê Thị Hồng Nhung Viên chức, Trạm y tế Thị trấn Thạch Hà 

47. Bà Nguyễn Thị Thảo Viên chức, Trạm y tế Thị trấn Thạch Hà 

48. Bà Lê Thị Kim Oanh Viên chức, Trạm y tế Thị trấn Thạch Hà 

49. Bà Lê Thị Vân Viên chức, Trạm y tế Thị trấn Thạch Hà 

50. Bà Nguyễn Thị Hòa Viên chức, Trạm y tế Thị trấn Thạch Hà 

51. Bà Nguyễn Thị Hải Viên chức, Trạm y tế Thị trấn Thạch Hà 

52. Ông Võ Huy Lý Trưởng Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

53. Ông Dương Công Lý Phó Trưởng Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

54. Bà Hoàng Thị Thuận Viên chức, Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

55. Bà Nguyễn Thị Thanh Viên chức, Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

56. Ông Nguyễn Văn Mạnh Viên chức, Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

57. Bà Trần Thị Oanh Viên chức, Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

58. Bà Lê Thị Yến Viên chức, Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

59. Bà Nguyễn Thị Lịch Viên chức, Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

60. Bà Nguyễn Thị Hoà Viên chức, Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

61. Ông Nguyễn Khắc Hải Viên chức, Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

62. Ông Dương Đình Thẩm Trường Trạm y tế xã Ngọc Sơn 

63. Bà Hoàng Thị Phương Phó Trưởng Trạm y tế xã Ngọc Sơn 

64. Bà Phan Thị Giang Viên chức, Trạm y tế xã Ngọc Sơn 

65. Bà Phạm Thị Phương Viên chức, Trạm y tế xã Ngọc Sơn 

66. Bà Hồ Thị Cẩm Nhung Viên chức, Trạm y tế xã Ngọc Sơn 

67. Bà Đặng Thị Nguyệt Viên chức, Trạm y tế xã Ngọc Sơn 

68. Bà Lê Thị Ngân Viên chức, Trạm y tế xã Ngọc Sơn 

69. Ông Phan Xuân Tạo Trưởng Trạm y tế xã Thạch Đài 

70. Bà Nguyễn Thị Minh Phó Trưởng Trạm y tế xã Thạch Đài 

71. Ông Dương Văn Thành Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Đài 

72. Bà Bùi Thị Nguyệt Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Đài 

73. Bà Đặng Thị Kiều Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Đài 

74. Bà Trần Thị Thu Hiền Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Đài 

75. Bà  Chúc Thị Thu Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Đài 

76. Ông Nguyễn Văn Tư Trưởng Trạm y tế xã Thạch Xuân 

77. Bà Đặng Thị Thắm Phó Trưởng Trạm y tế xã Thạch Xuân 

78. Bà Nguyễn Thị Hải Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Xuân 

79. Bà Dương Thị Phượng Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Xuân 

80. Bà Đoàn Thị Yến Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Xuân 

81. Bà Nguyễn Thị Nam Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Xuân 

82. Bà Trương Thị Thanh Vân Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Xuân 

83. Bà Nguyễn Thị Nhật Viên chức, Trạm y tế xã Tân Lâm Hương 
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84. Bà Nguyễn Thị Hương Viên chức, Trạm y tế xã Tân Lâm Hương 

85. Bà Hoàng Ngọc Oánh Viên chức, Trạm y tế xã Tân Lâm Hương 

86. Bà Trịnh Thị Chinh Viên chức, Trạm y tế xã Tân Lâm Hương 

87. Bà Nguyễn Thị Vân Anh Viên chức, Trạm y tế xã Tân Lâm Hương 

88. Bà Trần Thị Thúy Mơ Viên chức, Trạm y tế xã Tân Lâm Hương 

89. Bà Nguyễn Mến Thương Viên chức, Trạm y tế xã Tân Lâm Hương 

90. Bà Nguyễn Thị Thanh Viên chức, Trạm y tế xã Tân Lâm Hương 

91. Bà Lê Thị Huyền Viên chức, Trạm y tế xã Tân Lâm Hương 

92. Bà Nguyễn Thị Nhàn Viên chức, Trạm y tế xã Tân Lâm Hương 

93. Ông  Nguyễn Viết Phúc Trưởng Trạm y tế xã Nam Điền 

94. Ông  Phan Huy Thắng Phó trưởng Trạm y tế xã Nam Điền 

95. Ông Bùi Khắc Thịnh Viên chức, Trạm y tế xã Nam Điền 

96. Bà Trần Thị Hương Giang Viên chức, Trạm y tế xã Nam Điền 

97. Bà Nguyễn Thị Vân Viên chức, Trạm y tế xã Nam Điền 

98. Bà Nguyễn Thị Phượng Viên chức, Trạm y tế xã Nam Điền 

99. Ông Hoàng Trọng Hiếu Trưởng Trạm y tế xã Tượng Sơn 

100. Bà Hoàng Thị Hương Phó Trưởng Trạm y tế xã Tượng Sơn 

101. Bà Nguyễn Thị Yến Viên chức, Trạm y tế xã Tượng Sơn 

102. Bà Nguyễn Thị Hoài Viên chức, Trạm y tế xã Tượng Sơn 

103. Bà Bùi Thị Hiếu Viên chức, Trạm y tế xã Tượng Sơn 

104. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Viên chức, Trạm y tế xã Tượng Sơn 

105. Ông Nguyễn Thế Hùng Viên chức, Trạm y tế xã Tượng Sơn 

106. Ông Nguyễn Hữu Thái Viên chức, Trạm y tế xã Tượng Sơn 

107. Ông Nguyễn Ngọc Lĩnh  Trưởng Trạm y tế xã Thạch Thắng 

108. Ông Bùi Văn Tiệp Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Thắng 

109. Bà Hồ Thị Tuyết Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Thắng 

110. Bà Ngô Thị Lý Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Thắng 

111. Bà Nguyễn Thị Anh Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Thắng 

112. Bà Trần Thị Nhật Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Thắng 

113. Ông Phạm Đình Hóa Trưởng Trạm y tế xã Thạch Văn 

114. Bà Dương Thị Anh Phó Trưởng Trạm y tế xã Thạch Văn 

115. Bà Phạm Thị Hòa Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Văn 

116. Bà Dương Thị Thu Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Văn 

117. Bà Nguyễn Thị Hà Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Văn 

118. Ông Lưu Văn Anh Trưởng Trạm y tế xã Thạch Hội 

119. Bà Nguyễn Thị Lộc Phó Trưởng Trạm y tế xã Thạch Hội 

120. Bà Hoàng Thị Kim Tuyến Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Hội 

121. Bà Đặng Thị Diễm Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Hội 

122. Ông Trần Đắc Tuấn Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Hội 

123. Ông Nguyễn Đình Toản Trưởng Trạm y tế xã Thạch Trị 
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124. Bà Hồ Thị Thường Phó Trưởng Trạm y tế xã Thạch Trị 

125. Bà Phạm Thị Thu Hường Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Trị 

126. Bà Trần Thị Kim Mỹ Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Trị 

127. Bà Phạm Thị Huyền Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Trị 

128. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Trị 

129. Ông Trần Xuân Hải Trưởng Trạm y tế xã Thạch Lạc 

130. Bà Trần Thị Hường Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Lạc 

131. Ông Dương Đình Huyến Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Lạc 

132. Bà Võ Thị Vân Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Lạc 

133. Bà Hồ Thị Tâm Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Lạc 

134. Bà Lê Thị Thu Hiền Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Lạc 

135. Ông Nguyễn Phi Trường Trưởng Trạm y tế xã Thạch Khê 

136. Bà Trương Thị Tuyến Phó Trưởng Trạm y tế xã Thạch Khê 

137. Bà Hoàng Thị Hà Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Khê 

138. Bà Nguyễn Vân Oanh Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Khê 

139. Bà Nguyễn Thị Bính Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Khê 

140. Ông Phạm Công Tùng Trưởng Trạm y tế xã Đỉnh Bàn 

141. Bà Trương Thị Hoàn Phó Trưởng Trạm y tế xã Đỉnh Bàn 

142. Bà Võ Thị Thanh Hà Viên chức, Trạm y tế xã Đỉnh Bàn 

143. Bà Lê Thị Xuân Viên chức, Trạm y tế xã Đỉnh Bàn 

144. Bà Trần Thị Hường Viên chức, Trạm y tế xã Đỉnh Bàn 

145. Bà Hồ Thị Thơ Viên chức, Trạm y tế xã Đỉnh Bàn 

146. Bà Nguyễn Thị Nga Viên chức, Trạm y tế xã Đỉnh Bàn 

147. Bà Nguyễn Thị Long Viên chức, Trạm y tế xã Đỉnh Bàn 

148. Ông Nguyễn Duy Trinh Trưởng Trạm y tế xã Thạch Hải 

149. Bà Nguyễn Thị Vân Phó Trưởng Trạm y tế xã Thạch Hải 

150. Bà Đào Thị Hồng Thắm Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Hải 

151. Bà Hoàng Thị Hoài Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Hải 

152. Bà Trần Thị Tuyết Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Hải 

III. GIẤY KHEN 

* TẬP THỂ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

  Phòng Dân số - truyền thông 

  Khoa An toàn - Thực phẩm 

Trạm y tế xã Thạch Đài 

Trạm y tế xã Việt Tiến 

Trạm y tế xã Thạch Văn 

Trạm y tế xã Thạch Hội 

Trạm y tế xã Tượng Sơn 
 

8.   Trạm y tế xã Thạch Kênh 

II. Khối dự phòng  



7 
 

1. Ông Nguyễn Thanh Tình Trưởng khoa Y tế công cộng – dinh dưỡng 

2. Bà Ông Thị Thùy Trang Viên chức, khoa KSBT-HIV/AIDS 

3. Bà Dương Thị Huế Viên chức, Trung tâm Y tế 

4. Bà Huỳnh Thị Giao Linh                 Phó Trưởng phòng Dân số - Truyền thông 

5. Bà Nguyễn Thị Tâm Viên chức, phòng Dân số - Truyền thông 

6. Ông Nguyễn Văn Dũng                 Trưởng khoa An toàn thực phẩm 

III. Trạm y tế.  

1. Ông Trần Văn Chinh  Trưởng Trạm Y tế xã Thạch Kênh 

2. Bà Đoàn Thị Minh Phó Trưởng Trạm Y tế xã Thạch Kênh 

3. Ông Nguyễn Xuân Ngọc Trưởng Trạm Y tế xã Thạch Liên 

4. Bà Phạm Thị Kim Oanh Viên chức, trạm Y tế xã Thạch Liên 

5. Ông  Nguyễn Văn Tịnh Phó trưởng trạm Y tế xã Việt Tiến 

6. Bà Trương Thị Tuyết Viên chức, trạm Y tế xã Việt Tiến 

7. Bà Nguyễn Thị Hương Phụ trách trạm Y tế xã Thạch Long 

8. Bà Biện Thị Ngọc Thúy Viên chức, Trạm y tế xã Thạch Long 

9. Bà Trương Thị Ánh Hồng Viên chức, Trạm Y tế xã Thạch Long 

10. Bà Nguyễn Thị Mai Phương Viên chức, Trạm Y tế xã Thạch Sơn 

11. Bà  Nguyễn Thị Chinh Viên chức, Trạm Y tế xã Thạch Ngọc 

12. Ông Lê Danh Hạnh Viên chức, Trạm Y tế xã Thạch Ngọc 

13. Bà Trịnh Thị Tâm Phó trưởng trạm Y tế Thị trấn Thạch Hà 

14. Bà Lê Thị Vân Viên chức, Trạm Y tế Thị trấn Thạch Hà 

15. Bà Lê Thị Yến Viên chức, Trạm Y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

16. Bà Trần Thị Oanh Viên chức, Trạm Y tế xã Lưu Vĩnh Sơn 

17. Bà Lê Thị Ngân Viên chức, Trạm Y tế xã Ngọc Sơn 

18. Bà Bùi Thị Nguyệt Viên chức, Trạm Y tế xã Thạch Đài 

19. Bà Trương Thị Thanh Vân Viên chức, Trạm Y tế xã Thạch Xuân 

20. Bà Dương Thị Phượng Viên chức, Trạm Y tế xã Thạch Xuân 

21. Bà Nguyễn Thị Nhật Viên chức, Trạm Y tế xã Tân Lâm Hương 

22. Bà Lê Thị Huyền Viên chức, Trạm Y tế xã Tân Lâm Hương 

23. Bà Hoàng Thị Hương Phó trưởng Trạm Y tế xã Tượng Sơn 

24. Bà Nguyễn Thị Yến Viên chức, Trạm Y tế xã Tượng Sơn 

25. Bà  Nguyễn Thị Anh Viên chức, Trạm y tế Thạch Thắng 

26. Ông Phạm Đình Hóa Trưởng trảm Ytế xã Thạch Văn 

27. Ông Trần Đắc Tuấn Viên chức, Y tế xã Thạch Hội 

28. Bà Nguyễn Thị Vân Phó trưởng trạm Y tế xã Thạch Hải 

29. Bà Hoàng Thị Hoài Viên chức, trạm Y tế xã Thạch Hải 

30. Ông Phạm Công Tùng Trưởng trạm Y tế xã Đỉnh Bàn 

31. B Nguyễn Vân Oanh Viên chức, trạm Y tế Thạch Khê 

32. Bà  Hoàng Thị Hà Viên chức, trạm Y tế Thạch Khê 

33. Bà Hồ Thị Tâm Viên chức, trạm Y tế Thạch Lạc 
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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